KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B2
Thứ hai, ngày 30  tháng  1 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Vẽ các loại quả tròn

( MT 97)

( Đề Tài )

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết đặc điểm tên gọi của một số  loại quả tròn mà trẻ vẽ : quả cam, quả nho ,quả quýt

2. Kĩ năng.
-  Luyện các kĩ năng để vẽ các loại quả ( vẽ bằng các nét cong tròn khép kín,..) phối hợp để tạo thành bức tranh vẽ quả.
-  Rèn trẻ cách ngồi, cách cầm bút đúng tư thế.
- Rèn trẻ tô màu: tô đều, mịn, không chờm ra ngoài.
 3. Thái độ.
- Trẻ yêu thích sản phẩm mình làm ra
- Trẻ nhận xét các sản phẩm tạo hinh về màu sắc, đường nét hình dạng(MT 97)
	1. Đồ dùng của cô:

- 3 tranh  mẫu 
- Que chỉ

- Nhạc bài hát: “ Vườn cây của ba”.
- Ti vi

2. Đồ dùng của trẻ:

- Sáp màu

- giấy A4

- Bàn ghế đủ số trẻ
	1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ hát bài: “ Vườn cây của ba”.

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.
a. Quan sát và đàm thoại.
* Xem tranh quả cam:
+ Cô có tranh vẽ quả gì đây?
+ Quả cam có màu gì?
+ Quả cam  cô đã vẽ như thế nào?
- Quả cam được cô vẽ bằng những nét cong tròn, tạo thành hình quả. (Cho trẻ vẽ mô phỏng nét cong tròn trong không gian).
* Xem tranh quả dưa hấu:
+ Cô có tranh vẽ quả gì đây?
+ Ai có nhận xét về quả dưa hấu?
+ Quả dưa hấu có màu gì?
+ Quả dưa hấu cô vẽ bằng những nét gì?
- Quả  dưa hấu được cô vẽ bằng những nét cong tròn, tạo thành hình quả. 
* Xem tranh quả táo:

 Cô đàm thoại tương tự như tranh 1-2
b. Hỏi ý tưởng của trẻ.

- Con thích vẽ quả nào ? vì sao?
- Con sẽ vẽ như thế nào?

- Con dùng màu gì để tô?

=> Giáo dục trẻ: yêu thích sản phẩm  mình làm ra

c. Trẻ thực hiện.

- Cô nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút
- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu còn lúng túng

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.
-  Nhận xét giờ học
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Thứ ba , ngày  31 tháng 1 năm 2023                                                                                     Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị

	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều cao của 2 đối tượng.


	1.Kiến thức.
- Trẻ nhận biết được sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng, nói đúng từ cao hơn- thấp hơn.

2. Kĩ năng:
- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định

- Trẻ phản xạ nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi
3. Thái độ.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng học tập
	1. Đồ dùng của cô
- Nhạc chơi trò chơi

- Một chùm bóng bay, que chỉ, bảng con
- Rổ đựng cây hoa cúc vàng, cây hoa hồng đỏ
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 cây hoa hồng đỏ thấp, 1 cây hoa cúc vàng cao, que chỉ, rổ đựng,
- 2 cây cao, 2 cây thấp TC2

- Lô tô TC1

	1.Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Cây cao cỏ thấp
2. Phương pháp hình thức tổ chức: 
a/ Ôn cao hơn, thấp hơn so với bản thân trẻ:
- Cô mời trẻ lại gần để lấy bóng xuống, ai chạm được tới thì người đó sẽ được lấy về.
- Cô với thử. Hỏi trẻ tại sao cô với được mà các con không với được bóng?
- Cô mời 1 trẻ bất kỳ lên đứng cạnh cô, các bạn khác nhận xét chiều cao của cô và bạn.
b/ So sánh chiều cao của 2 đối tượng, nói đúng từ cao hơn-thấp hơn.
- Cô cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi.
- Hỏi trẻ; trong rổ của cô có gì? Hoa màu gì?
- 2 cây hoa  có chiều cao như thế nào với nhau?
- Cây hoa nào cao hơn? cây hoa hồng như thế nào?
=> Cô chốt lại:  cây hoa cúc đã thừa ra 1 đoạn nên cây hoa cúc cao hơn còn cây hoa hồng thiếu 1 đoạn nên cây hoa hồng thấp hơn
- Cô mời cả lớp nói nào?
- Cô cho trẻ lấy các cây hoa trong rổ ra phía trước
- Các con thấy 2 cây này như thế nào với nhau.

- Cây nào cao hơn?

- Cây nào thấp hơn?

+ Cây hoa đỏ có phần thừa ra ở phía trên nên cây hoa đỏ cao hơn, cây hoa vàng thấp hơn vì cây hoa vàng ngắn hơn một đoạn.

+ Cho trẻ nhắc lại: Tổ, cá nhân.

- Cô chốt lại; Khi so sánh chiều cao của 2 đối tượng đối tượng nào thừa ra thì sẽ cao hơn đối tượng còn lại sẽ thấp hơn đấy

c/ Luyện tập – Cũng cố :
- TC1: Ai nhanh trí
- Khi cô nói “cao hơn”, các con giơ cây đỏ và nói “cao hơn”.

- Khi cô nói “ thấp hơn” các con giơ cây hoa vàng và nói “thấp hơn”
- TC2: Ai giỏi hơn
- Cách chơi: Cô chuẩn bị rất nhiều cây cao và thấp cùng với những chiếc chậu cao và thấp. Nhiệm vụ của các con là lấy cây cao trồng vào chậu cao, cây thấp trồng vào chậu thấp
- Luật chơi: Bạn nào tìm đúng thì chơi tiếp bạn nào tìm sai phải ra ngoài 1 lượt
- Cô tổ chức trẻ chơi 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ
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Thứ tư , ngày 1 tháng  2 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH
Thơ: Bác bầu bác bí
( Đa số trẻ chưa biết)

	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ 

‘  Bác bầu bác bí’tên tác giả 
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ  “Bác bầu bác bí” nói về 2 loại rau bầu và bí tên gọi khác nhau nhưng luôn sống cùng sống nhau và ở cạnh nhau.
2. Kỹ Năng:

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp của bài thơ
- Trẻ nghe hiểu và trả lời được các câu hỏi to, rỏ ràng.

3. Thái Độ:

- Trẻ biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ vừa sức để đón Tết
	1. Đồ dùng của cô
- Hình ảnh minh hoa nội dung bài thơ “ Bác bầu bác bí”
- Que chỉ

- Ti vi
- Nhạc bài hát: “ Quả”
- Powpoint bài thơ
2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ só lượng trẻ
- Hình ảnh bài thơ theo đoạn cho trẻ đọc
	1.Ôn định tổ chức

- Cô và trẻ hát bài hát: “ Quả”
- Cô dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp hình thúc tổ chức

- Cô đọc lần 1: Diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ.
+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?
+ Do ai sáng tác?
+Trong bài thơ có nhắc đến ai?

*  Đàm thoại, đọc  trích dẫn giúp trẻ nhớ lại  nội dung bài thơ:
- Bác bầu, bác bí nằm ở đâu?
- Ở dưới mặt ao có những ai?
+ Cô trích đọc:
“Bác Bầu bác Bí.....................Cá, tôm bơi lội”
- Thấy cá, tôm bơi lội bác Bí đã nghĩ điều gì?
- Bí nấu với tôm thành món gì? Ăn vào làm sao?
+ Cô trích đọc:
“Bác Bí nghĩ ngợi:......................Ăn vào thật mát”.
- Khi thấy bác Bí nghĩ như vậy thì bác bầu thấy sao?
- Cá nấu với bầu sẽ ntn?
+ Cô trích đọc:
“Bác Bầu chí chát:..........................................Vừa ngon vừa bổ”.
- Chấu chấu nghển cổ lên nói gì?
+ Giải thích từ khó: Nghển cổ là ngước cổ nhìn lên cao.
“Châu chấu nghển cổ:......................Đều ngon ngon cả”.
- Các con đã được ăn bầu và bí bao giờ chưa?
- Bầu và bí có thể nấu thành những món gì?
- Ăn bầu và bí cung cấp chất gì cho cơ thể?
- Muốn có bầu và bí ăn thì chúng ta phải làm gì?
=> Giáo dục: Trẻ ăn đầy đủ các loại rau, củ quả để cơ thể lớn nhanh, khỏe mạnh. Biết chăm sóc, bảo vệ cây rau, củ, quả,...
* Trẻ đọc thơ: 

+ Cô cho cả lớp đọc thơ diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ 2 - 3 lần
+ Cô mời tổ cho mỗi tổ đọc 1 lần sau đó đọc nối tiếp nhau.
+ Nhóm đọc: Nhóm bạn trai nhóm bạn gái đọc nối tiếp nhau kết hợp cử chỉ điệu bộ.
 + Từng trẻ lên đọc theo từng hình ảnh bài thơ
 ( Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét, tuyên dương  trẻ
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Thứ năm, ngày 2 tháng 2  năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ:Ai ném xa nhất

	1.Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài vận động cơ bản: “ Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát”. Biết thực hiện bài vận động cơ bản đúng kĩ thuật động tác
- Trẻ biết phối hợp với bạn khi chơi, biết chơi trò chơi đúng luật.
2. Kĩ năng.

- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng  đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát, không làm rơi túi cát xuống đất.

- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

3. Giáo dục.

- Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học.
	1. Đồ dùng của cô.

- Ghế thể dục 

- Bao cát 
- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- 1 Xắc xô

- Địa điểm tại phòng thể chất.

2. Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.


	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “  Lộn cầu vồng”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC.
b. Trọng động:  Bài tập phát triển chung.
+ ĐT tay: Hai tay sang ngang, lên cao (4l x 4n)

+ ĐT bụng: Hai tay giơ cao cúi gập người(4l x 4n)

+ ĐT chân: 1 chân bước sag ngang thu về khuỵu gối(6l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tại chỗ (4l x4n)

* VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Cô giới thiệu tên vận động: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Cô làm mẫu 2 lần.

+ Cô làm mẫu lần 1: Không giới thiệu vận động.

+ Cô hỏi trẻ tên vận động cơ bản:

- Cô làm mẫu lần 2: TTCB: Cô đứng ở đầu ghế, đặt túi cát lên đầu, mắt nhìn đầu ghế kia, tay chống hông. Bước liên tục trên ghế thể dục, đến đầu ghế kia cầm túi cát và bước bằng 2 chân xuống đấtvề cuối hàng đứng.
- Cô gọi 2 trẻ lên tập ( Cô và các bạn nhận xét)

* Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện  lần lượt cho đến hết 
 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Tổ chức dưới hình thức thi đua

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Mời 1 trẻ tập khá lên tập.

 * TCVĐ: Ai ném xa nhất

- Cho trẻ nói cách chơi, luật chơi

- Cô nhắc lại CC, LC

- Tổ chức cho trẻ chơi 

c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu

3. Kết thúc.

 Cô nhận xét khen gợi trẻ.,.
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	Chỉnh sửa năm
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Thứ sáu, ngày 3  tháng 2 năm 2023                                                                                    Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Một số loại quả
	1.Kiến thức. 

- Trẻ biết tên gọi và những đặc điểm, đặc trưng của một số loại quả quen thuộc về hình dáng, màu sắc, hương vị (Quả cam, chuối, xoài).

2.Kĩ năng .

- Trẻ trả lời to, rõ ràng.
-  Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
3.Thái độ.
-   Giáo dục trẻ ăn nhiều hoa quả để cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin.
	1. Đồ dung của cô:
- Nhạc bài hát “ Quả gì”
- 1 Que chỉ
-  Các loại quả thật

- Các video hình ảnh các loại quả

- Tvi
2. Đồ dùng của trẻ.
- Lô tô các loại quả

- Các đĩa thức ăn chơi TC1

- Sáp màu 

- Tranh để chơi TC2

	1.Ổn định tổ chức

- Cô và trẻ hát bài: “ Quả gì”

- Cô dẫn  dắt vào bài

2.Phương pháp, hình thức tổ chức.

*. Khám phá quả Cam
- Cô đưa quả cam ra cho trẻ quan sát:
+ Cô có quả gì đây? 
+ Quả cam có dạng hình gì? 
+ Quả cam có màu gì?
+ Vỏ nó như thế nào?
- Cô bổ quả cam ra cho trẻ quan sát
+ Bên trong quả cam có gì? 
+ Trước khi ăn cam chúng mình phải làm gì?
+ Cam có vị như thế nào?
=> Cô chốt lại; Quả cam có màu vàng, có dạng hình tròn, vỏ nhẵn, có nhiều múi trong múi có nhiều hạt, có vị chua chua ngọt ngọt, cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin C và muối khoáng, giúp cho da dẻ hồng hào, khỏe mạnh, trước khi ăn chúng ta phải bóc vỏ, bỏ hạt, cho vào thùng rác.)
* Khám phá quả Chuối
- Cô đưa quả chuối ra cho trẻ quan sát:
+ Cô có quả gì đây?
+ Quả chuối có dạng hình gì? 
+ Quả chuối của cô có màu gì? 
+ Vỏ nó như thế nào?
– Cô bóc quả chuối ra cho trẻ quan sát.
+ Trước khi ăn chuối chúng mình phải làm gì?
+ Chuối chín có vị như thế nào? 
=> Cô chốt lại: Chuối chín có màu vàng, có dạng hình tròn dài, hơi cong, nhiều quả xếp thành 1 nải, không có hạt, vỏ chuối trơn, có vị ngọt, Cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin.
* Khám phá quả Xoài
- Cô đưa quả xoài ra cho trẻ quan sát:
+ Cô có quả gì đây? 
+ Quả xoài có dạng hình gì? 
+ Quả Xoài của cô có màu gì?
+ Vỏ nó như thế nào?
+ Quả xoài có mấy hạt? 
+ Xoài có vị như thế nào? 
=> Quả xoài  có màu xanh, khi chín có màu vàng, dạng hình tròn dài, vỏ trơn, bên trong có 1 hạt, có vị chua chua ngọt ngọt, cung cấp nhiều  vitamin.)
* So sánh quả Cam và quả Chuối
+Giống nhau: Đều là trái cây, đều có màu vàng và cung cấp nhiều vitamin giúp da dẻ đẹp hơn, hồng hào hơn, khi ăn đều phải bỏ vỏ
+ Khác nhau: Cam có dạng hình tròn, có múi, nhiều hạt, có vị chua chua ngọt ngọt – Chuối có dạng hình tròn dài, hơi cong, không có hạt, có vị ngọt
* Mở rộng: Cô cho trẻ kể 1 số loại quả mà trẻ biết

 - Cô trình chiếu cho trẻ xem thêm một số loại quả khác 
* Giáo dục:  Những loại quả đều cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp cho làn da đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc các loại cây ăn quả này và khi ăn quả xong, các con phải biết bỏ vỏ đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp nhé!
* Luyện tập :

- TC1: “ Ai nhanh hơn”
- Cô cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu  của cô về tên gọi, hình dáng, màu sắc,… và giơ nhanh quả đó lên

- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- TC2: “ Cây nào quả nấy” .
+ CC: Cô có 3 bức tranh vẽ cây cam, cây xoài và cây nho chỉ có cành lá, nhưng chưa có quả, nhiệm vụ của các con là hãy dán thật nhiều quả vào mỗi cây, 3 đội sẽ dán 3 loại quả cho 3 cây,lần lượt từng bạn lên lấy quả của đội mình chạy nhanh lên dán trên cây rồi về đứng cuối hàng.
+ Luật chơi: Thời gian của phần thi này là một bản nhạc, sau mỗi bản nhạc, đội nào dán được nhiều quả và đẹp nhất thì đội đó thắng.
3. Kết thúc.

- Cô nhận xét khen gợi trẻ.
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